Ngày soạn: ……………………………………………
.Ngày dạy:……………………………………………..
TIẾT 28:                                        NÓI VÀ NGHE 
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH
a. Mục tiêu:
- Với tư cách là người nói, HS tiếp tục rèn luyện và phát triển kĩ năng trình bày về một vấn đề trong đời sống gia đình sao cho hấp dẫn và thuyết phục.
-Với tư cách là người nghe, HS biết cách lắng nghe để nắm đầy đủ, chính xác các ý tư tưởng của người nói; tham gia trao đổi tích cực về vấn đề được trình bày.
b. Nội dung hoạt động: HS làm việc theo cặp, theo nhóm và trước lớp theo các hoạt động chuẩn bị bài nói, trao đổi bài nói, trình bày bài nói. 
c. Sản phẩm: Nội dung bài nói, phong cách nói của HS, cách nghe, câu hỏi của HS nghe bài nói của bạn.
d.  Tổ chức thực hiện: 

0	        Hoạt động 1: Mở đầu.
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế cho HS chuẩn bị trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
   b. Nội dung:  HS nghe một giọng kể chuyện trích you tobe .
   c. Sản phẩm: Nhận xét của HS về giọng kể, cách sử dụng ngôn ngữ của người kể
   d. Tổ chức thực hiện
   - GV giao nhiệm vụ: Em có nhận xét gì về giọng kể, ngôi kể?
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- Vào bài (kĩ năng nói và nghe).
                                         Hoạt động 2: Luyện tập, vận dụng.
1. Trước khi nói.
*Mục tiêu: HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài,  có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
   
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (YC)

	 Bước 1: GV giao nhiệm vụ:Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Bài nói nhằm mục đích gì?
- Người nghe là ai?
- Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày)?
- Em dự định trình bày trong bao nhiêu phút?
 

Hãy lập dàn ý cho bài nói của mình:
- Em sẽ lựa chọn đề tài nào trong các đề tài sau: 
+Mối quan hệ của các thành viên trong gia đình
+Việc chăm sóc, lắng nghe thấu hiểu của cha mẹ với con cái
+Sự tôn trọng sở thích của từng người trong gia đình
+Những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương....)
· HS có thể dựa vào các VB đã học để hình thành ý tưởng:  Như sự yêu thương chăm sóc của những người thân dành cho trẻ em như trong bài Chuyện cổ tích về loài người; tình cảm gắn bó yêu thương của người mẹ với con trong Mây và sóng của Ta-go; tình yêu thương của anh chị em trong gia đình trong Bức tranh của em gái tôi...
· HS có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ HS Trình bày sản phẩm trước nhóm, các em khác nghe, góp ý bằng phiếu học tập.
+ GV quan sát, khuyến khích
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
 Em hãy tự tập luyện bằng cách:
- Đứng trước gương để tập trình bày ý kiến về một vấn đề
- Tự điều chỉnh giọng điệu, ngữ điệu, nét mặt…. cho phù hợp để tạo sức hấp dẫn cho bài nói.
 
- Em có thể rủ nhóm cùng tập luyện hoặc nhờ bố mẹ quay lại video bài tập luyện của mình để xem lại, tự điều chỉnh hoặc gửi video cho các bạn trong nhóm để cùng góp ý cho nhau.
	a. Chuẩn bị nội dung nói
Bước 1: Xác định người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói (trình bày).





 Bước 2: Chuẩn bị nội dung nói 
- Xác định đề tài: 
- Các ý cần phải nói và sắp xếp theo trình tự phù hợp:
+ Nêu vấn đề: 
+ Các biểu hiện cụ thể của vấn đề 
+ Nêu tác dụng của vấn đề với các thành viên trong gia đình.
+ Trình bày mong muốn của em và cách giải quyết vấn đề.



 b. Tập luyện.

+ Để trình bày tốt, em hãy luyện tập trước ( trình bày một mình hoặc trước bạn bè, người thân)
+ Cách nói: tự nhiên, gần gũi, chia sẻ, giãi bày.
* Bảng tự kiểm tra bài nói.
	Nội dung kiểm tra
	Đạt/
chưa đạt

	- Bài nói có đủ các phần  mở bài, thân bài, kết bài.
	

	· Em đã trình bày lần lượt: Biểu hiện của vấn đề; tác dụng, mong muốn và cách giải quyết vấn đề 

	

	- Các ý trong bài viết có 
	

	- Các hành động của nhân vật được kể đầy đủ.
	

	- Người kể dùng ngôi thứ nhất để kể lại câu chuyện.
	

	- Người kể thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung được kể.
	

	Lí giải được sự quan trọng, ý nghĩa của vấn đề được nói.
	





 2. Trình bày bài nói
a. Mục tiêu: Biết cách, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
   
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (YC)

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:Gọi một số 
- HS trình bày bài nói trước lớp. Còn những hS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn
 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

	2. Trình bày bài nói
- Giới thiệu rõ vấn đề định nói.
- Trình bày rõ ràng, mạch lạc những ý chính cần trình bày trong bài như: Biểu hiện, tác dụng, mong muốn của bản thân hoặc giải pháp về vấn đề được nói.
- Lấy những dẫn chứng về biểu hiện của vấn đề trong gia đình làm minh chứng điều mình nói.
- Lựa chọn, điều chỉnh những từ ngữ, câu văn biểu thị cảm xúc một cách hiệu quả nhất (phù hợp với văn nói).
- Điều chỉnh cung bậc của âm thanh, giọng nói cho phù hợp với từng cung bậc cảm xúc.
- Sử dụng cách xưng hô, ngữ điệu cho phù hợp với đối tượng người nghe và nội dung bài nói (trình bày).
- Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ để thể hiện cảm xúc về bài thơ: nét mặt, cử chỉ, điệu bộ nhưng phải chân thật và phù hợp.
- Tương tác cùng người nghe.


   3. Trao đổi về bài nói
 * Mục tiêu: HS được rèn kĩ năng đánh giá bài nói, kĩ năng nghe, từ đó rút kinh nghiệm cho 
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm (YC)

	*Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Gọi một số 
- HS trình bày phần nhận xét đánh giá của mình về bài nói trước lớp của bạn. Còn những hS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn
 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.
*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
*Bước 3:  Báo cáo kết quả và thảo luận
*Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.
	3. Đánh giá bài nói
- Mình nói (trình bày) cho người khác nghe thì tiếp thu những góp ý từ phía người nghe để tự rút kinh nghiệm.
- Nếu trong vai trò người nghe, hãy đưa ra những ưu điểm trong cách trình bày và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.
- Sử dụng bảng đánh giá để tự đánh giá và điều chỉnh bài nói của mình (Bảng dưới)



   
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

	                                         NHÓM............................

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt
(0 điểm)
	Đạt 
(1 điểm)
	Tốt
(2 điểm)

	
	
	
	

	1. Chọn được vấn đề hay, có ý nghĩa
	Chưa có vấn đề  để nói
	Có vấn đề  để nói nhưng chưa hay
	Có vấn đề  để nói ấn tượng

	2. Nội dung vấn đề được chọn hay, phong phú, hấp dẫn
	Nôi dung sơ sài, chưa có đủ chi tiết để người nghe hiểu được nội dung vấn đề
	Có đủ ý để người nghe hiểu được nội dung vấn đề.
	Nội dung vấn  đề hay, phong phú, hấp dẫn

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần.
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu.
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng 

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung vấn đề
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và/ có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và/ có lời kết thúc bài nói ấn tượng.

	Tổng:     ................/10 điểm


*HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
  - Bài vừa học: 
           + Về nhà tiếp tục tập nói cho trôi chảy, đúng yêu cầu.
- Bài sắp học: 
         + Đọc phần giới thiệu bài học, tri thức Ngữ văn ở chủ đề 3: Yêu thương và chia sẻ.
         + Đọc kĩ bài Cô bé bán diêm và trả lời câu hỏi trang 65 vào vở soạn.
           Hoàn thành các phiếu bài tập.
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